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A. GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010

I. Dự án Công nghiệp

1. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo (Nhơn Trạch)

2. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (Nhơn Trạch)

3. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (Nhơn Trạch)

4. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (Nhơn Trạch)

5. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Phú (Tân Phú)

6. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Định Quán (Định Quán)

7. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Xuân Lộc (Xuân Lộc)

8. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Long Thành (Long Thành)

9. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp An Phước (Long Thành)

10. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Long Đức (Long Thành)

11. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (Long Thành)

12. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phước Bình  (Long Thành)

13. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Sông Mây (Trảng Bom)

14. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Hố Nai (Trảng Bom)

15. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Giang Điền (Trảng Bom)

16. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Dầu Giây (Thống Nhất)

17. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Phú (Vĩnh Cửu)

18. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Long Khánh (Long Khánh)

19. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Mỹ (Cẩm Mỹ)

20. Sản xuất ván MDF (Vĩnh Cửu)

21. Nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ và sứ gia dụng (Cụm công nghịêp Tân Hạnh)

22. Sản xuất quần áo thời trang (Biên Hòa)

23. Dây chuyền lắp ráp giày theo tiêu chuẩn Âu - Mỹ (Vĩnh Cửu)

24. Sản xuất ván dăm từ 10.000 lên 20.000 m3 sản phẩm (Vĩnh Cửu)

25. Phân xưởng sản xuất bao bì Carton 25.000 tấn/năm (khu công nghiệp  Biên Hoà I)

26. Sản xuất giấy bìa hộp

27. Lò khí than, nung gốm (Biên Hòa)

28. Nhà máy thực phẩm cao cấp từ gạo và rong biển (Biên Hòa)

29. Thiết bị sản xuất sản phẩm cao cấp đóng hộp, lon (Biên Hòa)

30. Nhà máy sản xuất sứ gia dụng (Vĩnh Cửu)

31. Nhà máy sản xuất thuốc tân dược

32. Nhà máy sản xuất bia chai (Biên Hòa)

33. Xây dựng khu chế biến gỗ Tân Hòa (Biên Hòa)

34. Sản xuất chế biến gỗ

35. Sản xuất sản phẩm từ giấy, bao bì

36. Chế biến thức ăn gia súc, thực phẩm

37. Sản xuất bù lon, đinh ốc, khuôn mẫu

38. Sản xuất linh kiện tàu thuyền, ô tô, xe máy

39. Sản xuất thép

II. Dự án Nông nghiệp - Thủy lợi

40. Dự án đầu tư nông nghiệp kỹ thuật cao do Công ty Donafoods là chủ đầu tư (Xuân Lộc)

41. Dự án Khu liên hợp Nông - Công nghiệp DONATABA (Thống Nhất - Xuân Lộc)

42. Ổn định, sắp xếp dân cư vùng rừng (Vĩnh Cửu) 

43. Ổn định, sắp xếp dân cư trường bắn Quốc gia (Xuân Lộc)

44. Đầu tư khu dự trữ thiên nhiên huyện Vĩnh Cửu (Vĩnh Cửu)

45. Rừng phòng hộ lâm trường Biên Hòa (Biên Hòa)

46. Rừng phòng hộ lâm trường Long Thành (Long Thành)

47. Trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn 

48. Trồng mới cao su 

49. Trồng mới cao su Macadamia 

50. Phát triển heo thịt, heo nái sản xuất thức ăn gia súc 

51. Trạm bơm Tà Lài - Tân Phú (Tân Phú)

52. Trạm bơm Lý Lịch (Vĩnh Cửu)

53. Trạm bơm Cao Cang (Định Quán)

54. Trạm bơm Phú Tân (Định Quán)

55. Trạm bơm ấp 8 - Nam Cát Tiên (Tân Phú)

56. Tu sửa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước (Trảng Bom, Tân Phú, Xuân Lộc, Long Thành).

57. Hồ cầu Mới (Long Thành)

58. Hồ Gia Măng (Xuân Lộc)

59. Hồ Cầu Dầu (Long Khánh)

60. Hồ Thoại Hương (Cẩm Mỹ)

61. Hồ chứa nước Gia Đức (Thống Nhất)

62. Hồ Suối Tre (Long Khánh)

63. Hồ Phú An 1 (Tân Phú)

64. Hồ Lộc An (Long Thành)

65. Hồ Suối Sâu (Cẩm Mỹ)

66. Đập Bàu Tre (Long Thành)

67. Đập Suối Ràng (Vĩnh Cửu)

68. Đập ấp 5 Phú Tân giai đoạn 1 (Định Quán)

69. 27 điểm phòng, chống cháy rừng 

70. Kiên cố hóa kênh mương 

71. Kênh tiêu Cầu Dầu (Long Khánh)

72. Nạo vét suối Sâu (Vĩnh Cửu)

73. Kênh tiêu ấp 3 Phước Thái (Long Thành)

74. Kênh tiêu ấp 1 suối Trầu (Long Thành)

75. Tiêu lũ Tam Phước giai đoạn 1 (Long Thành)

76. Chống xói lở sông Đồng Nai (Biên Hòa)

77. Bờ bao sông La Ngà (Tân Phú)

78. Tiêu thoát lũ Lò Rèn (Nhơn Trạch)

79. Nạo vét suối Săn Máu (Biên Hòa)

III. Dự án Du lịch

80. Đầu tư khu du lịch Bảo Long (Biên Hòa)

81. Xây dựng khu du lịch Cù Lao Phố (Biên Hòa)

82. Khu du lịch Suối Cây Si (Thống Nhất)

83. Khu du lịch Suối Reo (Thống Nhất)

84. Khu du lịch Bắc Sơn (Thống Nhất)

85. Khu du lịch Thác Trời (Xuân Lộc)

86. Khu du lịch Đá Ba Chồng (Định Quán)

87. Khu du lịch Thác Mai - Hồ nước nóng (Định Quán)

88. Khu du lịch Vườn quốc gia Cát Tiên (Tân Phú)

89. Khu du lịch sinh thái tại các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom (Nhơn Trạch, Trảng Bom).

IV. Dự án Viễn Thông - CNTT

90. Bổ sung hệ thống chuyển mạch Bưu điện tỉnh

91. Nâng cấp, mở rộng hệ thống cung cấp dịch vụ ADSL Bưu điện tỉnh

92. Xây dựng mới các tuyến truyền dẫn quang

93. Công ty Viettel lắp đặt mới tổng đài

94. Công ty Viettel lắp đạt mới trạm thu - phát sóng

V. Dự án Giáo dục - Đào tạo

95. Trường dạy nghề 26/3 (Biên Hòa)

96. Nâng cao khả năng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai (Biên Hòa)

97. Trường sư phạm thực hành (Biên Hòa)

98. Trung học kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch (Nhơn Trạch)

99. Đầu tư nâng cấp Trung tâm GDLĐXH Đồng Nai (Xuân Lộc)

100. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm DVVL tỉnh (Biên Hòa)

101. Đầu tư nâng cấp trường CNKT Đồng Nai (Biên Hòa)

102. Nâng cấp Trung tâm DV việc làm khu vực Long Thành - Nhơn Trạch (Long Thành)

103. Đầu tư nâng cấp Trung tâm dịch vụ việc làm thị xã Long Khánh (Long Khánh)

104. Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Nhơn Trạch)

105. Đại học Y Dược (Nhơn Trạch)

106. Đại học dân lập Quốc tế (Nhơn Trạch)

107. Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại (Nhơn Trạch)

108. Trường đại học của Công ty FPT (Long Thành)

109. Một số trường trong khu đô thị công nghệ cao (Long Thành)

110. Trường Cao đẳng kỹ thuật ViHempich (Biên Hòa)

111. Trường Đại học Mở bán công (Biên Hòa)

112. Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Biên Hòa)

113. Một số trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Trảng Bom - Long Khánh (Trảng Bom, Long Khánh)

VI. Dự án Y tế

114. Xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

115. Xây dựng Trung tâm y tế Khu công nghiệp (Biên Hòa)

116. Nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Biên Hòa)

117. Xây dựng TTYT huyện Thống Nhất (Thống Nhất)

118. Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Phú (Định Quán)

119. Đầu tư, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (Long Khánh)

120. Xây dựng TTYT huyện Cẩm Mỹ (Cẩm Mỹ)

121. Đầu tư, nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (Long Thành)

122. Xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi (Long Thành)

123. Đầu tư trang thiết bị chuẩn cho 171 trạm y tế phường, xã

124. Đầu tư trang thiết bị cho các TTYT huyện, thành phố, bệnh viện

125. Dự án trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

VII. Dự án Văn hóa - Xã hội

126. Trung tâm Thông tin triển lãm tỉnh (Biên Hòa)

127. Trung tâm chiếu phim tỉnh (Biên Hòa)

128. Nhà hát lớn tỉnh (Biên Hòa)

129. Trung tâm VHTT - TT huyện Long Thành (Long Thành)

130. Trung tâm VHTT - TT huyện Cẩm Mỹ (Cẩm Mỹ)

131. Trung tâm VHTT - TT huyện Xuân Lộc (Xuân Lộc)

132. Trung tâm VHTT - TT huyện Thống Nhất (Thống Nhất)

133. Trung tâm VHTT - TT huyện Tân Phú (Tân Phú)

134. Trung tâm VHTT - TT thành phố Biên Hòa (Biên Hòa)

135. Trung tâm văn hóa lịch sử Chiến khu D (Vĩnh Cửu)

136. Hỗ trợ xây dựng nhà truyền thống xã, phường, thị trấn

137. Đầu tư Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình (Biên Hòa)

138. Đầu tư thiết bị công nghệ Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình

139. Đầu tư thiết bị truyền dẫn qua vệ tinh (Biên Hòa)

140. Dự án Thế Giới Tuổi Thơ (Nhơn Trạch)

141. Trung tâm Dữ liệu dân cư 

142. Nhà Thiếu nhi tỉnh (Biên Hòa)

143. Cải tạo và nâng cấp Trung tâm DSGĐTE tỉnh (Biên Hòa)

VIII. Dự án về Nhà ở

144. Xây dựng chung cư A6, A7 tái định cư (Biên Hòa)

145. Xây dựng chung cư cao tầng 98 Quốc lộ 1 (Biên Hòa)

146. Xây dựng nhà ở KP2 - Bửu Long (Biên Hòa)

147. Xây dựng nhà ở Tân Phong (Biên Hòa)

148. Cù lao Tân Vạn (Biên Hòa)

149. Khách sạn 3 sao (Biên Hòa)

150. Khu tái định cư 18 ha Tam Phước (Long Thành)

151. Khu tái định cư 32 ha Phước Khánh (Nhơn Trạch)

152. Khu dân cư Tân Biên 2 (Biên Hòa)

153. Khu chung cư khu vực công viên Biên Hùng (Biên Hòa)

154. Khu chung cư dọc đường Nguyễn Văn Trị (Biên Hòa)

155. Khu chung cư khu vực 9,5 ha phường Quang Vinh (Biên Hòa)

156. Khu tái định cư phường Thống Nhất - Tân Mai (Biên Hòa)

157. Khu chung cư dọc đường Võ Thị Sáu (Biên Hòa)

158. Khu tái định cư đường Huỳnh Văn Lũy nối dài (Biên Hòa)

159. Khu dân cư phục vụ tái định cư dọc đường QL1-Đ5 (Biên Hòa)

160. Khu tái định cư dọc đường QL1-QL15 (Biên Hòa)

161. Khu dân cư phục vụ phường Tam Hòa (Biên Hòa)

162. Khu dân cư phục vụ phường Hòa Bình (Biên Hòa)

163. Chung cư phường Thanh Bình (Biên Hòa)

164. TĐC phường Bửu Hòa (Biên Hòa)

165. TĐC phường Tân Biên (Biên Hòa)

166. Khu chung cư đường dọc sông (Biên Hòa)

167. Đầu tư khu dân cư đụ thị tại khu vực xã Bình Hòa, Thiện Tân, Thạnh Phú (Vĩnh Cửu)

IX. Dự án Cấp thoát nước và môi trường

168. Dự án bãi xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại (Biên Hòa)

169. Các khu xử lý rác thải tại Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Long Thành

170. Bãi chôn chất thải rắn (Biên Hòa)

171. Nhà máy xử lý rác thành phố Biên Hòa (Biên Hòa)

172. Dự án chống sạt lở hai bên sông Đồng Nai (Biên Hòa)

173. Gia cố bờ sông Đồng Nai (Biên Hòa)

174. Xây dựng bờ kè và công viên bờ sông dọc đường CMT8 (Biên Hòa)

175. Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1)

176. Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch (giai đoạn 1)

177. Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh (giai đoạn 1)

178. Thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành (giai đoạn 1)

179. Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch)

180. Hệ thống thoát nước Nhơn Trạch

181. Mở rộng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II (Biên Hòa, Vĩnh Cửu)

182. Dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai

183. Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

184. Dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường

185. Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ môi trường

186. Dự án nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.

X. Dự án Hạ tầng giao thông

187. Nâng cấp, mở rộng đường 25B (Nhơn Trạch)

188. Đường 25C (Nhơn Trạch, Long Thành)

189. Đường vành đai thành phố Nhơn Trạch nối từ giao cắt 25B ra QL1 (Nhơn Trạch, Long Thành)

190. Đường ra cảng Phước An và cảng Phước An (Nhơn Trạch)

191. Đường vào khu công nghiệp  Ông Kèo (Nhơn Trạch)

192. Đường 25A (Long Thành, Nhơn Trạch)

193. Đường 768 đoạn I (Biên Hòa, Vĩnh Cửu)

194. Đường 768 đoạn II (Vĩnh Cửu)

195. Đường Hố Nai - Trị An (Trảng Bom, Vĩnh Cửu)

196. Nút giao thông Vườn Mít (Biên Hòa)

197. Đường từ ngã ba Vườn Mít đến dọc bờ sông Cái (Biên Hòa)

198. Đường song hành Xa lộ Hà Nội (Biên Hòa)

199. Đầu tư nâng cấp Hương lộ 10 thành đường tỉnh (Long Thành, Cẩm Mỹ)

200. Đường 319 qua khu công nghiệp Nhơn Trạch (Nhơn Trạch)

201. Cầu đường Thủ Biên nối từ huyện Vĩnh Cửu qua huyện Tân Uyên - Bình Dương

202. Mở rộng QL15 nối dài (Biên Hòa)

203. Nâng cấp QL56 (Long Khánh, Cẩm Mỹ)

204. Đường từ khu công nghiệp Nhơn Trạch V đến Hương lộ 19 (Nhơn Trạch)

205. Cầu Long Tân (Nhơn Trạch)

206. Cảng biển nhóm 5, huyện Nhơn Trạch (Nhơn Trạch)

207. Đường vào UBND xã Phước Khánh (Nhơn Trạch)

208. Hương lộ 19 (Nhơn Trạch)

209. Nâng cấp đường tỉnh 765 (Cẩm Mỹ)

210. Nâng cấp đường tỉnh 769 (Thống Nhất)

211. Đại tu nâng cấp đường tỉnh 763 (Xuân Lộc)

212. Nâng cấp đường vào khu chất thải rắn (Thống Nhất)

213. Dự án đường giao thông (Tân Phú)

214. Đường dọc sông Cái (Biên Hòa)

215. Nâng cấp đường khu hành chính huyện Long Thành (Long Thành)

216. Xây dựng đường liên xã Long Hưng - Phước Tân (Nhơn Trạch)

217. Đường Long Thọ 1 - Nhơn Trạch (Nhơn Trạch)

218. Cầu Thủ Biên (Vĩnh Cửu)

219. Xây dựng cầu Suối Ràng

XI. Dự án trọng điểm Trung ương quản lý

220. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây

221. Dự án cầu đường nối từ Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh sang huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1

222. Xây dựng QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa

223. Dự án BOT quốc lộ 1K từ mố A cầu Hóa An đến ngã tư Linh Xuân thành phố Hồ Chí Minh

224. Dự án BOT Dầu Dây đi Phan Thiết

225. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

226. Đường cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành

227. Sân bay quốc tế Long Thành

228. Tuyến đường sắt trên cao thành ph? H? Chớ Minh - Sân bay Long Thành

229. Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

230. Đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng

B. GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

I. Dự án Công nghiệp

1. Dự án Khu Công nghiệp (Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành)

2. Nhà máy chế tạo máy công cụ (Biên Hòa)

3. Nhà máy sản xuất thiết bị phụ tùng và lắp ráp máy động lực                (Nhơn Trạch)

4. Nhà máy chế tạo máy phát điện và động cơ (Biên Hòa)

5. Nhà máy sản xuất biến thế điện công suất lớn (Nhơn Trạch)

6. Nhà máy sản xuất thiết bị, phụ tùng và lắp ráp ô tô tải (Long Thành)

7. Nhà máy cán kéo thép (Nhơn Trạch)

8. Đầu tư sản xuất máy điện lạnh (Thống Nhất)

9. Đầu tư sản xuất linh kiện và lắp ráp máy tính (Nhơn Trạch)

10. Đầu tư sản xuất linh kiện và lắp ráp sản phẩm điện tử nghe nhìn (Trảng Bom)

11. Nhà máy sản xuất săm, lốp ô tô (Long Khánh)

12. Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao (Trảng Bom)

13. Nhà máy sản phẩm nhựa bao bì các loại (Trảng Bom)

14. Nhà máy nhựa PP (Thống Nhất)

15. Nhà máy sản xuất xút (Long Thành)

16. Nhà máy dệt kim, vải (Nhơn Trạch)

17. Đầu tư sản xuất đồ gỗ từ ván nhân tạo (Xuân Lộc)

18. Nhà máy chế biến hoa quả hộp (Định Quán)

19. Nhà máy chế biến thịt (Thống Nhất)

20. Nhà máy chế biến sữa (Định Quán)

II. Dự án Nông nghiệp - Thủy lợi

21. Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao (Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, Vĩnh Cửu)

22. Dự án IPM vùng lúa

23. Đầu tư phát triển vùng rau sạch, chất lượng cao

24. Dự án phát triển chăn nuôi gà công nghiệp, an toàn

25. Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa tập trung

26. Dự án xây dựng hồ chứa thủy lợi nhỏ (28 hồ, đập)

27. Dự án kiên cố hóa kênh mương

III. Dự án Dịch vụ và Văn hóa - Xã hội

28. Dự án siêu thị trung tâm thành phố (Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh)

29. Trung tâm triển lãm, hội chợ tỉnh (Biên Hòa)

30. Dự án mở rộng Tổng kho trung chuyển + Cảng cạn ICD (Long Thành)

31. Dự án phát triển hạ tầng viễn thông nông thôn

32. Dự án Khu du lịch cù lao Hiệp Hòa (Nhơn Trạch)

33. Dự án khu chức năng du lịch vườn Cát Tiên (Vĩnh Cửu)

34. Dự án trang thiết bị và xây dựng trường học nông thôn

35. Trung tâm đào tạo nghề đẳng cấp quốc tế (Nhơn Trạch)

36. Dự án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện, thị

37. Bệnh viện quốc tế (Nhơn Trạch)

38. Dự án đầu tư nhà văn hóa, thư viện xã, phường

39. Cung văn hóa tỉnh

40. Dự án hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm

41. Dự án đầu tư các trường Đại học

IV. Dự án Nhà ở, hạ tầng và môi trường

42. Dự án nhà ở (Khu đô thị mới)

43. Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị trấn trung tâm huyện

44. Dự án cấp nước sạch nông thôn

45. Dự án xử lý rác thải đô thị các huyện, thị xã

46. Dự án kiên cố hóa đường nông thôn

47. Một số dự án đầu tư các khu du lịch sinh thái

* Ghi chú: Về vị trí, quy mô diện tích chiếm đất và tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ./. 

